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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận:  27/09/2024 
Nghiên cứu này nhằm xem xét mối quan hệ giữa các yếu tố quản trị nguồn nhân 

lực xanh (QNX) và hiệu suất kinh doanh bền vững (HKB) thông qua vai trò trung 

gian của đổi mới quy trình xanh (DQX) và điều tiết của đổi mới công nghệ (DCN). 

Mẫu nghiên cứu được thu thập từ việc khảo sát 262 nhân viên đại diện các doanh 

nghiệp ở tỉnh Đồng Nai. Dữ liệu thu thập được phân tích bằng mô hình PLS-SEM 

với phần mềm Smart PLS 3.0. Kết quả cho thấy: (1) QNX có tác động tích cực đến 

HKB; (2) mối quan hệ tích cực này được trung gian bởi DQX; (3) nghiên cứu cũng 

xác nhận vai trò điều tiết của DCN. Dựa trên kết quả này, nghiên cứu đề xuất các 

hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp để nâng cao HKB thông qua việc nhận diện 

QNX và DQX. 
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1. GIỚI THIỆU 

Quản trị nguồn nhân lực xanh (QNX) là xu hướng 

quản trị hiện đại, tích hợp các yếu tố môi trường vào hoạt 

động quản lý nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng 

bền vững và bảo vệ môi trường [1, 2]. Trước thực trạng ô 

nhiễm nghiêm trọng tại Việt Nam, đặc biệt ở các khu vực 

kinh tế phát triển, Chính phủ đã ban hành các chiến lược 

xanh như Quyết định 1658/QĐ-TTg (2021) [3] và 

687/QĐ-TTg (2022) [4]. Đồng Nai, một trung tâm công 

nghiệp lớn, đã triển khai nhiều chương trình phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa 

mục tiêu Net Zero vào năm 2050 [5]. 

Tại Việt Nam, một số nghiên cứu gần đây [2,6] đã tiếp 

cận mối quan hệ giữa QNX và hiệu suất kinh doanh bền 

vững (HKB), tuy nhiên phần lớn mới chỉ dừng lại ở việc 

kiểm định vai trò trung gian của các yếu tố như trách 

nhiệm xã hội doanh nghiệp hay đổi mới xanh nói chung. 

Các nghiên cứu về vai trò trung gian cụ thể của đổi mới 

quy trình xanh (DQX) và điều tiết của đổi mới công nghệ 

(DCN) còn hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp 

tại các địa phương công nghiệp như Đồng Nai. Do đó, 

nghiên cứu này tập trung làm rõ mối quan hệ giữa QNX 

và HKB thông qua vai trò trung gian của DQX và điều tiết 

của DCN, đáp ứng nhu cầu phát triển xanh tại các doanh 

nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN 

CỨU 

2.1 Các khái niệm  

2.1.1 Quản trị nguồn nhân lực xanh 

Quản trị nguồn nhân lực xanh (QNX) là một khái niệm 

ngày càng thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và các 

nhà hoạch định chính sách trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

ngày càng nghiêm trọng và yêu cầu cấp thiết về phát triển 

bền vững [6]. QNX là quá trình bao gồm các mối quan 

tâm về môi trường trong tất cả các hoạt động quản trị 

nguồn nhân lực [7]. QNX là việc xanh hóa các hoạt động 

quản trị nhân sự để đóng góp vào sự bền vững sinh thái 

trong tổ chức [8]. QNX là một quá trình có thể giúp triển 

khai các nguyên tắc môi trường [9]. QNX được xem là 

một động lực không thể thiếu đối với hiệu suất kinh doanh 

của doanh nghiệp, đồng thời là một trong những yếu tố có 

ảnh hưởng quan trọng đến HKB. 

2.1.2 Đổi mới quy trình xanh 

Đổi mới quy trình xanh là chủ đề được thảo luận nhiều 

nhất trong số các tổ chức tìm kiếm kết quả bền vững [10]. 

DQX là sự phát triển của các sản phẩm và quy trình thân 

thiện với môi trường, bằng cách áp dụng các thực hành 

xanh như sử dụng vật liệu xanh hoặc có thể tái chế, giảm 

chất thải và khí thải, giảm tiêu thụ nước và giảm tiêu thụ 

năng lượng [11]. Bằng cách thực hiện đổi mới quy trình 

xanh, các doanh nghiệp đạt được mức hiệu quả cao hơn, 

giảm số lượng tài nguyên và chất thải, từ đó giảm chi phí 

cho doanh nghiệp [12].  

2.1.3 Hiệu suất kinh doanh bền vững 

Theo lý thuyết dựa trên tài nguyên thiên nhiên bổ sung 

cho lý thuyết thể chế đã làm nảy sinh khái niệm hiệu suất 

cạnh tranh bền vững [13]. Lý thuyết này nhấn mạnh tầm 

quan trọng của các năng lực xanh như một yếu tố then 

chốt thúc đẩy hiệu suất kinh doanh bền vững. Trong lĩnh 

vực sản xuất, các năng lực xanh, chẳng hạn như đổi mới 

sáng tạo, có vai trò thúc đẩy quá trình sản xuất sinh thái 

của doanh nghiệp [14]. Mối liên kết chiến lược này làm 

nổi bật vai trò của các nguồn lực và năng lực môi trường 

trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

HKB đề cập đến việc định lượng các kết quả kinh tế, 

xã hội và môi trường của tổ chức [15]. Trong thời gian 

qua, sự quan tâm lớn đã được cung cấp cho HKB của 

doanh nghiệp liên quan đến tất cả các doanh nghiệp. Với 

mối quan tâm về các yếu tố thiết yếu sinh thái gia tăng, 

Sharma và cộng sự [16] cho rằng các doanh nghiệp sản 

xuất nên cải thiện HKB để giải quyết vấn đề sản xuất chất 

thải không bền vững.  

2.2 Giả thuyết và mô hình nghiên cứu 

2.2.1 Giả thuyết nghiên cứu 

a. Tác động của QNX đến HKB 

Trong những năm qua, sự gia tăng mạnh mẽ của biến 

đổi khí hậu đã làm phức tạp các tiêu chí về hiệu quả kinh 

doanh với chi phí của môi trường tự nhiên. Những thách 

thức môi trường ngày càng tăng đã mang lại sự xáo trộn ồ 

ạt trên toàn cầu, từ đó khiến các doanh nghiệp sản xuất tập 

trung vào các hoạt động môi trường của họ [17]. Hiện 

nay, ngành công nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức 

nghiêm trọng liên quan đến môi trường. Việc không tuân 

thủ các quy định về bảo vệ môi trường có thể dẫn đến 

những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là sự sụp đổ của 

doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng QNX đã 

trở thành một yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tính bền 

vững và hiệu quả trong hoạt động sản xuất.. Sự liên quan 

của từ màu xanh lá cây là mô tả và cung cấp một sự hiểu 

biết sâu sắc hơn về môi trường. Điều quan trọng cần lưu ý 

là các khái niệm xanh mô tả bảo vệ môi trường ngày nay 

đã khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất áp dụng quản 

lý nguồn nhân lực xanh để thúc đẩy hiệu suất kinh doanh 

bền vững của các doanh nghiệp [18]. Một doanh nghiệp 

không thể hoạt động mà không có nỗ lực của nguồn nhân 

lực. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho cam kết sinh 

thái xã hội của các doanh nghiệp, nhiều tổ chức đã áp 

dụng khái niệm QNX để tác động đến hành động sinh thái 

của nhân viên, cuối cùng là hiệu suất kinh doanh bền vững 

[19]. 

Hiện tại, các tổ chức sản xuất đang rất cần hiệu suất 

kinh doanh bền vững [17]. Ngày nay, ngành công nghiệp 

đang chiến đấu với số thách thức môi trường, vì nếu vi 

phạm sẽ bị sụp đổ nơi sự tồn tại của QNX đã phát triển 

thành một yêu cầu ngay lập tức của sản xuất. Do đó, việc 

đạt được mục tiêu hiệu suất kinh doanh bền vững đã trở 

nên phức tạp hơn, do nhu cầu của khách hàng thay đổi. 

Irani và cộng sự [20] đã chứng minh, QNX là một công cụ 

quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của 

khách hàng đối với các sản phẩm sinh thái. QNX giữ vai 

trò then chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững 

cho doanh nghiệp, bằng cách tạo ra các cơ chế khuyến 

khích nhân viên tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi 

trường và thực hiện các thực hành phát triển bền vững 
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trong tổ chức [21]. Do đó, giả thuyết H1 được đề xuất như 

sau: 

H1: QNX tác động tích cực đến HKB. 

b. Tác động của QNX đến DQX 

Các nghiên cứu trước đây kết luận rằng trong vài năm 

qua, điều kiện khí hậu toàn cầu và sự khan hiếm tài 

nguyên không chỉ khiến tổ chức cải thiện hiệu suất kinh 

doanh bền vững mà còn phải đổi mới quy trình xanh [22]. 

Các doanh nghiệp cũng đã nhận ra giá trị của đổi mới quy 

trình xanh. Trong hoạt động sản xuất, QNX đã đạt được ý 

nghĩa lớn liên quan đến đổi mới quy trình xanh. Sự hiện 

diện của QNX đã khuyến khích nhân viên thực hiện đổi 

mới các quy trình và thực tiễn kinh doanh [23]. Do đó, giả 

thuyết H2 được đề xuất: 

H2: QNX tác động tích cực đến DQX. 

c. Tác động của DQX đến HKB 

DQX đề cập đến việc phát triển thực hành thân thiện 

với môi trường, đã trở thành một cách cơ bản để quản lý 

HKB của tổ chức [24]. Trong các hoạt động kinh doanh 

truyền thống của các doanh nghiệp có thể bao gồm phát 

thải các chất ô nhiễm. Thiết bị tối ưu hóa xanh kết hợp các 

vật liệu thân thiện với môi trường giúp tăng cường khả 

năng phục hồi của doanh nghiệp. Việc ứng dụng các 

nguồn năng lượng tái tạo như pin mặt trời, điện gió, hệ 

thống sưởi sinh thái và các nhà máy thủy điện không chỉ 

giúp giảm chi phí vận hành và phát thải khí nhà kính, mà 

còn góp phần nâng cao HKB thông qua việc tối ưu hóa tài 

nguyên và cải thiện hình ảnh doanh nghiệp trong mắt các 

bên liên quan [25]. Từ đó, tác giả đề xuất giả thuyết H3 

như sau: 

H3: DQX tác động tích cực đến HKB. 

d. Vai trò điều tiết của DCN 

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được Chính phủ 

Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ thông qua các chương trình 

như “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến 2030” (Quyết định 749/QĐ-TTg, 2020) 

[26] , nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu áp dụng các công 

nghệ tiên tiến như tự động hóa, dữ liệu lớn (Big Data), 

Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy 

trình sản xuất và quản lý. Những đổi mới công nghệ này 

không chỉ góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc tối ưu hóa 

quy trình vận hành, giảm chi phí và tăng cường năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường 

thay đổi nhanh chóng. Đổi mới công nghệ làm tăng hiệu 

quả của DQX, hiện đại hóa các tổ chức và tập trung vào 

cải thiện HKB [27]. Công nghệ mới thúc đẩy các quy trình 

thân thiện với môi trường để giảm tác động của việc sản 

xuất chất thải không thể kiểm soát [28]. Các nghiên cứu 

trước đây đã chứng minh rằng ứng dụng công nghệ số hỗ 

trợ các sáng kiến xanh có thể làm tăng khả năng thích ứng 

và đổi mới, từ đó cải thiện kết quả kinh doanh bền vững 

[27, 29]. Vì vậy, trong mô hình nghiên cứu này, DCN 

được kỳ vọng là yếu tố tăng cường mối quan hệ giữa 

DQX và HKB. Do đó, tác giả đề xuất giả thuyết H4 như 

sau: 

H4: DCN điều tiết mối quan hệ giữa DQX và HKB. 

e. Vai trò trung gian của DQX 

DQX được áp dụng như một chiến lược để đạt được 

HKB thông qua QNX. Trong khi DQX nhằm mục đích 

mang lại sự xanh cho các doanh nghiệp, các doanh nghiệp 

hiện đang đào tạo nhân viên để thực hiện các hoạt động 

thân thiện với môi trường để duy trì tăng trưởng môi 

trường [30]. Yafi và cộng sự [31] đề xuất rằng việc kết 

hợp QNX thân thiện với môi trường, chẳng hạn như đào 

tạo xanh, khiến các doanh nghiệp tập trung vào các hoạt 

động sinh thái. Các cá nhân có đặc tính môi trường mạnh 

mẽ thúc đẩy văn hóa đổi mới trong các doanh nghiệp. Sự 

phát triển này cho phép các doanh nghiệp thực hiện DQX 

[32] để tác động đến HKB. Singh và cộng sự [11] cho 

thấy QNX ảnh hưởng đến DQX và HKB. Do đó, giả 

thuyết H5 được đề xuất như sau: 

H5: DQX làm trung gian cho mối quan hệ giữa QNX 

và HKB. 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

(Nguồn: Đề xuất của tác giả, 2024) 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1 Thang đo 

Để đảm bảo sự phù hợp về ngữ cảnh và mục tiêu 

nghiên cứu, tác giả đã lựa chọn xây dựng thang đo từ việc 

kế thừa có điều chỉnh nhỏ từ một số nghiên cứu trước đây 

cùng chủ đề nghiên cứu. Cụ thể, thang đo QNX gồm 5 

biến quan sát, trong đó 4 biến quan sát được kế thừa thang 

đo của [2] và 1 biến quan sát được kế thừa từ thang đo của 

[33]. Thang đo gồm 5 biến quan sát để đo lường DQX dựa 

trên nghiên cứu của [34]. Thang đo 5 biến quan sát để đo 

lường HKB được phát triển từ nghiên cứu của [2, 35]. 

Thang đo DCN gồm 5 biến quan sát được lấy từ nghiên 

cứu của [29]. Các biến quan sát được đo lường bằng thang 

Likert 5 mức độ. Sau đó, nghiên cứu đã tiến hành thảo 

luận với 8 chuyên gia (gồm 4 giảng viên, nhà nghiên cứu 

trong lĩnh vực quản trị tại các trường Đại học phía Nam và 

4 cán bộ quản lý doanh nghiệp tại Đồng Nai, các chuyên 

gia được lựa chọn đều có ít nhất 5 năm kinh nghiệm 

nghiên cứu hoặc quản lý trong lĩnh vực, am hiểu về quản 

trị nhân lực xanh, đổi mới quy trình hoặc công nghệ trong 

doanh nghiệp) nhằm hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu và 

thang đo cho phù hợp với bối cảnh thực tiễn. Kết quả thảo 

luận cho thấy các thang đo kế thừa từ nghiên cứu thực 

nghiệm trước nhìn chung phù hợp với ngữ cảnh địa 

phương. Một số hiệu chỉnh nhỏ về cách diễn đạt đã được 

thực hiện để đảm bảo dễ hiểu, sát với thực tiễn văn hóa 

địa phương. 
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3.2 Dữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng 

có chủ đích nhằm đảm bảo thu thập dữ liệu khảo sát từ 

262 doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Đồng Nai. Đây 

là địa phương có nhiều trung tâm công nghiệp lớn nhất cả 

nước, tập trung nhiều khu công nghiệp (KCN) như KCN 

Amata, KCN Biên Hòa 1 và 2, KCN Long Đức, KCN 

Nhơn Trạch… với sự hiện diện của nhiều loại hình doanh 

nghiệp từ tư nhân trong nước, doanh nghiệp nhà nước đến 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) [36]. Quá 

trình phân tầng mẫu được thực hiện dựa trên ba tiêu chí 

chính là loại hình sở hữu doanh nghiệp, quy mô lao động, 

lĩnh vực hoạt động chính. Tiếp theo, mẫu khảo sát được 

chọn có chủ đích nhằm đảm bảo mục tiêu nghiên cứu. Cụ 

thể, đối tượng khảo sát là nhân viên được doanh nghiệp ủy 

quyền trả lời, ưu tiên các vị trí quản lý cấp trung hoặc cao, 

hiện đang công tác tại các phòng ban liên quan đến nhân 

sự, hành chính, sản xuất, chiến lược hoặc môi trường. 

Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng dữ liệu, người được khảo 

sát phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc tại doanh 

nghiệp hiện tại và có hiểu biết và từng tham gia vào các 

chương trình hoặc sáng kiến liên quan đến phát triển xanh, 

như đào tạo nhân sự xanh, triển khai ISO 14001, hoạt 

động tiết kiệm năng lượng, trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp, kiểm soát ô nhiễm. 

Trong nghiên cứu này, dữ liệu được thu thập hợp lệ là 

262 người, tỷ lệ thu hồi đạt 100%, dữ liệu thu thập trong 

khoảng thời gian từ 15/09/2024 - 15/11/2024. Về giới 

tính, tỷ lệ nữ chiếm ưu thế với 60,3% trong khi nam chiếm 

39,7%. Đa số người tham gia nằm trong nhóm tuổi từ 31 

đến 40 (69,5%), kế đến là nhóm trên 50 tuổi (13,4%) và 

nhóm từ 41 đến 50 tuổi (11,8%), trong khi nhóm dưới 30 

tuổi chỉ chiếm 5,3%. Xét về trình độ học vấn, phần lớn có 

trình độ từ cử nhân/kỹ sư trở lên (76,0%), trong đó 57,3% 

có trình độ đại học và 18,7% có trình độ sau đại học, còn 

lại 24,0% có trình độ trung cấp. Về tình trạng hôn nhân, 

đa số đã kết hôn (87,8%), chỉ 12,2% còn độc thân. Phân 

loại theo loại hình doanh nghiệp cho thấy sự phân bố 

tương đối đồng đều giữa doanh nghiệp tư nhân (45,4%) và 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (48,1%), trong khi 

doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ thấp hơn (6,5%). Về 

quy mô doanh nghiệp, phần lớn làm việc tại các doanh 

nghiệp có quy mô từ 10 đến 100 người lao động, chiếm 

tổng cộng hơn 60%, trong khi các doanh nghiệp rất nhỏ 

(<10 người) và lớn (>200 người) chiếm tỷ lệ thấp hơn. Về 

doanh thu, phần lớn doanh nghiệp thuộc nhóm doanh thu 

từ 10 đến 50 tỷ đồng (50,4%) và 50 đến 100 tỷ đồng 

(31,3%), các mức doanh thu thấp hơn hoặc cao hơn chiếm 

tỷ lệ nhỏ. Cuối cùng, về lĩnh vực hoạt động, nhóm sản 

xuất chiếm ưu thế với 56,5% vượt trội hơn so với nhóm 

dịch vụ (43,5%). 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1 Đánh giá mô hình đo lường 

Để xác nhận chất lượng của mô hình đo lường, các 

kiểm định ban đầu về tính giá trị và độ tin cậy đã được 

thực hiện.  

 

 

 

Bảng 1. Độ tin cậy của cấu trúc 

 

(Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu khảo sát, 2024) 

Bảng 1 trình bày kết quả hệ số tải ngoài và phương sai 

trích trung bình (Average Variance Extracted-AVE) đều 

vượt ngưỡng 0,5 [37]. Trong đó, hệ số tải ngoài thấp nhất 

là 0,719 thuộc cấu trúc DQX; AVE bé nhất là 0,602 thuộc 

cấu trúc HKB. Bên cạnh đó, các giá trị Cronbach’s Alpha 

và (Composite Reliability-CR) đều nằm trong khoảng từ 

0,883 đến 0,928 chỉ ra độ tin cậy nội tại của các thang đo 

sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả ở Bảng 1 cũng cho 

thấy cả hai hệ số của tất cả các biến tiềm ẩn đều vượt 

ngưỡng 0,7 [38]. Vì vậy, các biến tiềm ẩn đã đạt độ tin 

cậy và tính giá trị tốt. 

Bảng 2. Đánh giá tính phân biệt theo tiêu chuẩn Fornell-

Larcker và tiêu chuẩn HTMT 

 

(Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu khảo sát, 2024) 

Bảng 2 trình bày kết quả đánh giá giá trị phân biệt của 

các cấu trúc trong mô hình nghiên cứu dựa trên hai tiêu 

chuẩn phổ biến là Fornell-Larcker [39], và HTMT 

(Heterotrait-Monotrait Ratio) [40]. Kết quả cho thấy các 

giá trị căn bậc hai AVE lần lượt là 0,815 đối với DCN; 

0,817 đối với DQX; 0,776 đối với HKB và 0,849 đối với 

QNX đều lớn hơn các hệ số tương quan liên biến tương 

ứng, cho thấy các cấu trúc này đảm bảo tính phân biệt. 

Biến điều tiết DCN*DQX có giá trị 1,000 phản ánh đặc 

điểm nội tại của biến tương tác và không làm ảnh hưởng 

đến kết luận chung về tính phân biệt của mô hình. Bên 

cạnh đó, kết quả kiểm định HTMT cho thấy tất cả các hệ 

số đều nhỏ hơn ngưỡng cho phép là 0,9 với giá trị cao 

nhất là 0,710 cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa các khái 

niệm đo lường. 
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4.2 Đánh giá mô hình cấu trúc  

4.2.1 Đánh giá hiện tượng đa cộng tuyến 

Bảng 3. Đánh giá hiện tượng đa cộng tuyến - VIF 

Cấu trúc DQX HKB 

DCN 

 

1,094 

DCN*DQX 

 

1,148 

DQX 

 

1,703 

QNX 1,000 1,891 

(Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu khảo sát, 2024) 

Khả năng xảy ra đa cộng tuyến được phát hiện bằng 

cách sử dụng hệ số phương sai phóng đại (VIF), ngưỡng 

của hệ số này dưới 3 [37]. Dựa trên kết quả của Bảng 3, 

giá trị VIF của tất cả các biến nằm trong khoảng từ 1,000 

đến 1,891 cho thấy rằng hiện tượng đa cộng tuyến không 

phải là mối quan ngại nghiêm trọng trong phân tích. 

4.2.2 Đánh giá các hệ số R2, f2 

Cohen [41] đã phân loại ảnh hưởng f2 bao gồm: giá trị 

f2 trên 0,35; giá trị f2 dao động từ 0,15 đến 0,35; giá trị f2 

lớn hơn 0,02; giá trị f2 nhỏ hơn 0,02. Đối chiếu với các 

quy định, kết quả (Hình 2) cho thấy được sự ảnh hưởng 

của các yếu tố đến HKB và DQX. Cụ thể, trong 02 yếu tố 

ảnh hưởng đến HKB thì hệ số f2 có mức độ giải thích cao. 

Trong 02 yếu tố này, yếu tố QNX có tác động mạnh nhất 

tới HQK. Kết quả ở Hình 2 cũng cho thấy, giá trị R2 hiệu 

chỉnh của HKB là 0,439 cho thấy rằng 43,9% biến thiên 

của HKB có thể được giải thích bởi QNX và DQX. Thêm 

vào đó, QNX có thể giải thích được 39,8% sự biến thiên 

của DQX. Vì vậy, mô hình của nghiên cứu này phù hợp 

với thực tiễn. 

 

Hình 2. Kết quả mô hình nghiên cứu 

(Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu khảo sát, 2024) 

4.2.3 Kiểm định các giả thuyết 

Để kiểm định độ tin cậy và ý nghĩa thống kê của các 

mối quan hệ trong mô hình, nghiên cứu áp dụng kỹ thuật 

Bootstrapping với 1.000 mẫu lặp lại dựa trên cỡ mẫu gốc 

gồm 262 quan sát. Bên cạnh đó, chỉ số SRMR 

(Standardized Root Mean Square Residual) đạt giá trị 

0,062 thấp hơn ngưỡng cho phép 0,08 [37], khẳng định 

mô hình có độ phù hợp tổng thể. 

Bảng 4. Kết quả ước lượng mô hình cấu trúc 

 

(Nguồn: Kết quả phân tích từ số liệu khảo sát, 2024) 

Bảng 4 trình bày kết quả ước lượng mô hình cấu trúc 

nhằm kiểm định các giả thuyết nghiên cứu liên quan đến 

mối quan hệ giữa QNX, DQX, DCN và HKB. Kết quả 

cho thấy tất cả các hệ số đường dẫn trong mô hình đều đạt 

ý nghĩa thống kê với P < 0,05. Cụ thể, QNX có ảnh hưởng 

trực tiếp và tích cực đến HKB (β = 0,264; t = 3,779), đồng 

thời tác động mạnh đến DQX (β = 0,633; t = 15,497). 

DQX cũng cho thấy ảnh hưởng tích cực đến HKB (β = 

0,354; t = 6,007). Đáng chú ý, mối quan hệ giữa DCN và 

DQX (DCN*DQX) có ảnh hưởng đáng kể đến HKB với 

hệ số hồi quy chuẩn hóa là 0,129 (t = 2,171), cho thấy vai 

trò điều tiết của DCN trong mối quan hệ giữa DQX và 

HKB.  

Bảng 5. Kết quả kiểm định vai trò trung gian 

 

(Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu khảo sát, 2024) 

Bảng 5 trình bày kết quả kiểm định vai trò trung gian 

của biến DQX trong mối quan hệ giữa QNX và HKB, 

tương ứng với giả thuyết H5. Kết quả phân tích cho thấy 

ảnh hưởng trực tiếp từ QNX đến HKB đạt giá trị 0,264 

trong khi ảnh hưởng gián tiếp thông qua DQX là 0,224. 

Tổng ảnh hưởng của QNX đến HKB theo cả hai con 

đường trực tiếp và gián tiếp đạt 0,488. Với giá trị VAF 

(Variance Accounted For) [42] trong nghiên cứu này đạt 

45,90% nằm trong ngưỡng từ 20% đến 80%, kết quả 

nghiên cứu chỉ ra rằng DQX giữ vai trò trung gian một 

phần trong mối quan hệ giữa QNX và HKB. Với các kết 

quả có ý nghĩa thống kê, giả thuyết H5 được ủng hộ. 

Như vậy, kết quả phân tích tại bảng 4 và bảng 5 cho 

thấy các hệ số đường dẫn đều đạt mức ý nghĩa thống kê 

dưới 5%, cho thấy sự phù hợp của mô hình đo lường và 

cấu trúc. Vì vậy, tất cả các giả thuyết đều được ủng hộ. 

4.3 Thảo luận 

Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh 

Việt Nam đang tích cực triển khai các chính sách thúc đẩy 

tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cụ thể, Chiến 

lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1658/QĐ-TTg) [3] 

đã xác định bốn nhóm mục tiêu chiến lược, trong đó “thúc 

đẩy phát triển nguồn nhân lực xanh” và “đổi mới công 

nghệ sản xuất, sử dụng tài nguyên hiệu quả” được xem là 

nền tảng để hiện thực hóa cam kết đạt mức phát thải ròng 

bằng 0 vào năm 2050. 

Kết quả kiểm định mô hình chỉ ra rằng QNX ảnh 

hưởng có ý nghĩa đến HKB, với cả tác động trực tiếp và 

thông qua cơ chế trung gian của DQX. Đây là minh chứng 
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thực nghiệm cho một trong những định hướng ưu tiên 

trong chính sách Quốc gia là thúc đẩy các mô hình quản 

trị doanh nghiệp gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh. Bên 

cạnh đó, vai trò điều tiết của DCN phản ánh đúng yêu cầu 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mà nhiều chính sách 

gần đây của Chính phủ đã nhấn mạnh như Chương trình 

hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất theo 

hướng tuần hoàn và công nghệ cao. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy để thực thi hiệu quả các 

chính sách tăng trưởng xanh ở cấp độ doanh nghiệp, cần 

ưu tiên xây dựng chiến lược phát triển nhân sự xanh, kết 

hợp với đổi mới quy trình sản xuất và ứng dụng công nghệ 

sạch - ba trụ cột then chốt gắn liền với định hướng phát 

triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới. 

Kết quả nghiên cứu đã xác nhận các giả thuyết đề xuất 

với độ tin cậy cao và ý nghĩa thống kê đạt yêu cầu, qua đó 

cung cấp các bằng chứng thực nghiệm thuyết phục về mối 

quan hệ giữa các yếu tố trong mô hình nghiên cứu: 

4.3.1 Tác động của QNX đến HKB 

Kết quả cho thấy, QNX có tác động tích cực và đáng 

kể đến HKB (β = 0,264; P < 0,001). Điều này phù hợp với 

các nghiên cứu trước đây, khẳng định rằng việc triển khai 

các chính sách QNX không chỉ thúc đẩy nhận thức về môi 

trường của nhân viên mà còn cải thiện các chỉ số bền vững 

của doanh nghiệp. Minh chứng từ tỉnh Đồng Nai cho thấy 

các doanh nghiệp áp dụng QNX đạt kết quả tích cực hơn 

trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. 

4.3.2 Tác động của QNX đến DQX 

Mối quan hệ tích cực giữa QNX và DQX (β = 0,633; P 

< 0,001) nhấn mạnh vai trò của QNX trong việc thúc đẩy 

sáng tạo và cải tiến quy trình sản xuất theo hướng thân 

thiện với môi trường. Kết quả này cho thấy, các doanh 

nghiệp có chính sách QNX tốt thường khuyến khích nhân 

viên tham gia các hoạt động đổi mới, giúp giảm thiểu chi 

phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. 

4.3.3 Tác động của DQX đến HKB 

DQX được xác định là một yếu tố quan trọng, tác động 

trực tiếp và tích cực đến HKB (β = 0,354; P < 0,001). Các 

doanh nghiệp cải thiện DQX không chỉ tăng cường hiệu 

quả tài nguyên mà còn củng cố hình ảnh thương hiệu, đáp 

ứng tốt hơn các tiêu chuẩn bền vững. 

4.3.4 Vai trò điều tiết của DCN 

Nghiên cứu đã xác nhận rằng DCN điều tiết mối quan 

hệ giữa DQX và HKB (β = 0,129; P = 0,030). Các doanh 

nghiệp áp dụng công nghệ hiện đại giúp tối ưu hóa hiệu 

quả của DQX, từ đó cải thiện rõ rệt các chỉ số bền vững. 

Vai trò của DCN trong bối cảnh hiện đại càng trở nên 

quan trọng khi xu hướng chuyển đổi số ngày càng mạnh 

mẽ. 

4.3.5 Vai trò trung gian của DQX trong mối quan hệ 

giữa QNX và HKB 

DQX đóng vai trò trung gian một phần, chiếm 45,90% 

tổng ảnh hưởng của QNX đến HKB. Kết quả này phản 

ánh rằng QNX ảnh hưởng đến HKB cả trực tiếp lẫn gián 

tiếp thông qua vai trò trung gian của DQX. Kết quả này 

đồng thuận với các nghiên cứu trước đây, nhấn mạnh vai 

trò chiến lược của DQX trong việc thực hiện mục tiêu 

phát triển bền vững. 

Như vậy, nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng thực 

nghiệm về mối liên kết chặt chẽ giữa QNX, DQX, DCN, 

và HKB, đồng thời đề xuất các chiến lược thực tiễn để 

nâng cao hiệu suất kinh doanh bền vững thông qua quản 

trị nguồn nhân lực xanh và đổi mới quy trình xanh. 

Kết quả nghiên cứu tương đồng với nhiều công trình 

quốc tế trước đây. Nghiên cứu của [11, 12] cũng chỉ ra 

rằng QNX có tác động tích cực đến HKB thông qua các 

cơ chế DQX. Vai trò trung gian của DQX trong việc nâng 

cao HKB cũng được nhiều nghiên cứu nước ngoài khẳng 

định, như trong các nghiên cứu của [10, 34]. Mức độ điều 

tiết của DCN phù hợp với phát hiện của [29], cho thấy 

công nghệ là yếu tố gia tăng hiệu quả các sáng kiến đổi 

mới xanh. Tuy nhiên, sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng 

giữa các yếu tố có thể do đặc thù văn hóa, kinh tế và quy 

mô doanh nghiệp tại Đồng Nai. 

Mặc dù kết quả phù hợp với giả thuyết, mức độ điều 

tiết của đổi mới công nghệ (β = 0,129) thấp hơn mong đợi, 

có thể do sự khác biệt về năng lực công nghệ và quy mô 

doanh nghiệp tại Đồng Nai. Ngoài ra, các yếu tố ngoại lai 

như văn hóa tổ chức, chính sách nhà nước và ảnh hưởng 

dịch bệnh chưa được xem xét có thể ảnh hưởng đến kết 

quả.  

5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

5.1 Kết luận 

Nghiên cứu này đã làm rõ mối quan hệ giữa quản trị 

nguồn nhân lực xanh (QNX) và hiệu suất kinh doanh bền 

vững (HKB) thông qua vai trò trung gian của đổi mới quy 

trình xanh (DQX) và điều tiết của đổi mới công nghệ 

(DCN) tại các doanh nghiệp ở Đồng Nai. 

Kết quả khẳng định rằng QNX và DQX trực tiếp tác 

động tích cực đến HKB, trong khi DQX đóng vai trò trung 

gian quan trọng giữa QNX và HKB. Đồng thời, đổi mới 

công nghệ làm tăng cường hiệu quả của DQX đối với 

HKB. Nghiên cứu cung cấp cơ sở lý thuyết và thực tiễn 

giúp doanh nghiệp định hướng phát triển xanh và bền 

vững. 

5.2 Các hàm ý quản trị 

Từ kết quả nghiên cứu, để nâng cao HKB, doanh 

nghiệp nên bắt đầu từ việc xây dựng chiến lược QNX phù 

hợp với năng lực và nguồn lực hiện có. Việc đào tạo nhận 

thức và kỹ năng thực hành xanh cho nhân viên là bước đi 

thiết yếu và mang lại hiệu quả nhanh chóng. Song song 

đó, doanh nghiệp cần từng bước áp dụng DQX thân thiện 

môi trường, ưu tiên các giải pháp công nghệ đơn giản, chi 

phí hợp lý để tối ưu hóa nguồn lực. Các hàm ý quản trị sau 

đây được đề xuất nhằm nâng cao HKB thông qua việc cải 

thiện QNX, DQX và DCN như sau: 

5.2.1 Phát triển chiến lược QNX 

Các doanh nghiệp cần xây dựng và triển khai các 

chính sách QNX, bao gồm việc tích hợp các tiêu chí môi 

trường vào quy trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu 

suất nhân viên. 

Đặc biệt, cần đào tạo nhân viên về nhận thức và kỹ 

năng thực hành xanh, giúp họ hiểu rõ tầm quan trọng của 
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việc áp dụng các tiêu chuẩn bền vững trong công việc. 

Điều này sẽ tạo nền tảng cho việc nâng cao hiệu suất kinh 

doanh. 

5.2.2 Khuyến khích và hỗ trợ DQX 

Doanh nghiệp cần đẩy mạnh đầu tư vào các hoạt động 

đổi mới quy trình, bao gồm việc sử dụng vật liệu thân 

thiện với môi trường, công nghệ tái chế, và các thiết bị 

kiểm soát ô nhiễm. 

Khuyến khích nhân viên tích cực tham gia vào các 

sáng kiến cải tiến quy trình sản xuất và dịch vụ, đồng thời 

thiết lập cơ chế ghi nhận và khen thưởng đối với những đề 

xuất có tính sáng tạo và thân thiện với môi trường. 

5.2.3 Ứng dụng và tối ưu hóa DCN 

Ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu hóa quy 

trình sản xuất và quản lý, qua đó nâng cao hiệu quả sử 

dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi 

trường. 

Doanh nghiệp cần có chiến lược dài hạn để đầu tư vào 

các công nghệ xanh như năng lượng tái tạo, hệ thống quản 

lý thông minh, và công nghệ giảm phát thải. 

5.2.4 Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan 

Hợp tác với các tổ chức môi trường, chính quyền địa 

phương và các cơ quan hỗ trợ phát triển bền vững để xây 

dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc áp dụng 

các giải pháp xanh. 

Tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp và khách hàng thông 

qua các chiến dịch truyền thông về sản phẩm và dịch vụ 

thân thiện với môi trường, qua đó nâng cao lòng tin và sự 

ủng hộ từ phía cộng đồng. 

5.2.5 Hướng đến phát triển bền vững dài hạn 

Tích hợp các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn nhằm đảm 

bảo chiến lược phát triển bền vững được triển khai một 

cách hiệu quả. 

Thường xuyên rà soát, đánh giá và điều chỉnh các 

chính sách QNX, DQX và DCN dựa trên kết quả thực thi 

và ý kiến phản hồi từ các bên liên quan. 

5.2.6 Đào tạo và giữ chân nhân tài xanh 

Các doanh nghiệp nên xây dựng môi trường làm việc 

hấp dẫn để thu hút và giữ chân những nhân tài có ý thức 

và kỹ năng trong việc thực hiện các mục tiêu xanh. 

Cần tập trung đầu tư vào việc nâng cao trình độ 

chuyên môn và khả năng sáng tạo của nhân viên thông 

qua các chương trình phát triển nghề nghiệp gắn liền với 

đổi mới xanh. 

Dù nghiên cứu mang nhiều giá trị ý nghĩa, vẫn còn 

một số hạn chế cần được lưu ý và xem xét ở các nghiên 

cứu tương tự tiếp theo. Thứ nhất, việc sử dụng phương 

pháp chọn mẫu khảo sát tại tỉnh Đồng Nai giúp đảm bảo 

tính phù hợp của đối tượng khảo sát, nhưng lại hạn chế 

khả năng khái quát hóa kết quả cho các khu vực địa lý và 

ngành nghề khác. Thứ hai, mô hình nghiên cứu hiện tại 

chỉ tập trung vào ba yếu tố chính (QNX, DQX và DCN), 

trong khi các yếu tố khác chưa được đưa vào phân tích, 

điều này có thể làm hạn chế tính toàn diện của mô hình. 

Thứ ba, nghiên cứu được tiến hành tại một thời điểm nhất 

định, do đó chưa thể đánh giá được tác động dài hạn hoặc 

mối quan hệ nhân quả theo thời gian. 

Từ những hạn chế trên, các nghiên cứu trong tương lai 

nên mở rộng phạm vi khảo sát sang các địa phương khác 

chẳng hạn như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội 

hoặc nghiên cứu ở các vùng kinh tế trọng điểm ở Đông 

Nam Bộ, miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long. Bên 

cạnh đó, các nghiên cứu tương tự trong tương lai cần xem 

xét bổ sung các yếu tố khác như như trách nhiệm xã hội, 

văn hóa tổ chức, vai trò của lãnh đạo hay tác động từ chính 

sách nhà nước. Ngoài ra, các nghiên cứu tương tự trong 

tương lai nên xem xét việc áp dụng thiết kế nghiên cứu 

theo chuỗi thời gian để kiểm định mối quan hệ nhân quả./. 
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7. PHỤ LỤC 

Bảng PL1. Diễn giải biến trong mô hình nghiên cứu 

Tên biến Biến quan sát Mã hóa Nguồn tham khảo 

Quản trị 

nguồn 

nhân lực 

xanh 

Doanh nghiệp thiết kế các mục tiêu xanh cho nhân viên. QNX1 

Lê Thanh Tiệp 

(2024); Sabokro và 

cộng sự (2021). 

Doanh nghiệp cung cấp đào tạo xanh để nâng cao giá trị xanh. QNX2 

Doanh nghiệp sử dụng các nhân viên có giáo dục xanh để phát triển kiến 

thức và kỹ năng cần thiết cho quản lý xanh. 
QNX3 

Doanh nghiệp thưởng cho các hành vi xanh của nhân viên. QNX4 

Doanh nghiệp tôi xem xét các hành vi xanh tại nơi làm việc của nhân viên 

trong các chương trình khuyến mãi. 
QNX5 

 

Đổi mới 

quy trình 

xanh 

Nhằm mục đích giảm tiêu thụ tài nguyên và năng lượng và nâng cao hiệu 

quả tài nguyên và năng lượng 
DQX1 

Xie và cộng sự 

(2019). 
Sử dụng vật liệu tái chế, kỹ thuật tái chế và công nghệ môi trường DQX2 

Áp dụng các chiến dịch môi trường DQX3 

Sử dụng thiết bị kiểm soát ô nhiễm DQX4 

Áp dụng các dự án và công nghệ kiểm soát ô nhiễm DQX5  

Hiệu suất 

kinh 

doanh bền 

vững 

Chúng tôi là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp các sản phẩm / dịch vụ thân 

thiện với môi trường tại thị trường. 
HKB1 

Lê Thanh Tiệp 

(2024), Gelhard và 

Von Delft (2016) 

Các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi coi chúng tôi là một doanh nghiệp 

hàng đầu trong lĩnh vực bền vững. 
HKB2 

Chúng tôi phát triển các sản phẩm / dịch vụ mới hoặc cải tiến các sản 

phẩm / dịch vụ hiện có được coi là bền vững cho xã hội và môi trường. 
HKB3 

Danh tiếng của chúng tôi về tính bền vững tốt hơn danh tiếng bền vững 

của các đối thủ cạnh tranh. 
HKB4 

 

So với các đối thủ cạnh tranh, chúng tôi đáp ứng triệt để hơn các nhu cầu 

xã hội và đạo đức. 
HKB5 

 

Đổi mới  

công nghệ 

Doanh nghiệp tôi sử dụng CNTT tiên tiến nhất để quản lý  DCN1 

Chen và cộng sự 

(2023). 

CNTT của chúng tôi dành cho quản lý luôn là công nghệ tiên tiến nhất DCN2 

So với các đối thủ cạnh tranh, CNTT của chúng tôi dành cho quản lý SC 

tiên tiến hơn 
DCN3 

Doanh nghiệp tôi luôn là doanh nghiệp đầu tiên sử dụng CNTT mới để 

quản lý trong ngành của chúng tôi 
DCN4 

Trong ngành của chúng tôi, doanh nghiệp tôi được coi là doanh nghiệp 

dẫn đầu về CNTT trong quản lý 
DCN5 

 

(Nguồn: Tổng hợp từ việc tham khảo nghiên cứu trước, 2024) 

 


